
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Đinh Trần Minh Anh 30/03/2010 017 01

2 Nguyễn Châu Anh 20/10/2010 029 02

3 Nguyễn Hà Song Anh 21/08/2010 032 02

4 Phan Quỳnh Anh 25/03/2010 045 02

5 Trần Nam Anh 08/06/2010 050 02

6 Trần Thế Anh 21/03/2010 051 02

7 Võ Hoàng Gia Bảo 08/06/2010 071 03

8 Vũ Ngọc Minh Châu 13/10/2010 078 03

9 Nguyễn Đức Dũng 21/02/2010 087 04

10 Nguyễn Tuấn Dũng 02/11/2008 088 04

11 Hoàng Ngân Giang 09/10/2010 111 04

12 Nguyễn Huy Hải 02/01/2010 121 05

13 Vũ Thị Thúy Hải 21/09/2010 123 05

14 Trần Xuân Hào 20/06/2010 126 05

15 Nguyễn Vĩnh Trọng Hiếu 20/10/2010 142 06

16 Huỳnh Tuấn Huy 14/08/2010 154 06

17 Đỗ Đăng Khoa 05/02/2010 189 07

18 Đỗ Ngọc Bảo Lam 02/11/2010 216 08

19 Bùi Tuệ Lâm 17/11/2010 220 08

20 Nguyễn Đoàn Phi Lâm 03/04/2010 223 08

21 Vũ Thị Thùy Linh 16/07/2009 241 09

22 Hoàng Anh Minh 13/04/2010 253 10

23 Đinh Thị Trà My 21/08/2010 272 10

24 Hồ Khánh Nam 18/05/2010 277 10

25 Phan Thành Nam 21/03/2010 283 11

26 Trần Hồ Hoàng Nam 29/04/2010 284 11

27 Phạm Lý Bảo Ngân 08/02/2010 296 11

28 Lưu Phương Nghi 25/07/2010 299 11

29 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 15/10/2010 308 11

30 Nguyễn Phi Nhung 17/06/2010 338 13

31 Phạm Gia Phát 09/04/2010 344 13

32 Hồ Nguyễn Minh Phúc 07/04/2010 353 13

33 Nguyễn Thị Kim Phượng 10/02/2010 365 14

34 Trần Huỳnh Sơn 08/06/2010 384 14

35 Nguyễn Đức Thiện 26/01/2010 405 15

36 Vũ Bảo Thy 07/05/2010 431 16

37 Phạm Phú Gia Tiến 14/10/2010 436 16

38 Đỗ Thu Trang 21/12/2010 439 16

39 Nguyễn Minh Trí 21/08/2010 455 17

40 Phạm Nguyễn Anh Tuấn 02/12/2010 467 17

41 Lương Hoàng Vi 24/04/2010 481 18

42 Trần Hoàng Vũ 19/02/2010 490 18

Danh sách này có: 42 học sinh.
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